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Câu 1. (3.0 điểm)  

1. Viết các phương trình phản ứng (ghi rõ điều kiện nếu có) theo sơ đồ 

chuyển hóa sau:  

Al
(1)Al2O3

(2)Al(NO3)3
(3)Al(OH)3

(4)KAlO2
(5)Al(OH)3 

     
(6)  Fe  

(7)  FeCl3  
(8)  CuCl2 

2. Từ các chất ban đầu: muối ăn, nước, đá vôi. Hãy viết phương trình hóa 

học (ghi rõ điều kiện nếu có) để điều chế các chất sau: 

a. Nước clo.       b. Nước Gia-ven. 

c. Natri cacbonat.      d. Canxi clorua. 

Câu 2. (3.0 điểm)  

1. Nêu hiện tượng, giải thích và viết phương trình phản ứng (nếu có) khi:  

a. Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3. 

b. Dẫn 2,5 mol khí CO2 lội từ từ qua dung dịch chứa 1,0 mol Ba(OH)2 cho 

đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, lấy dung dịch đem đun nóng.  

2. Trộn dung dịch AgNO3 với dung dịch H3PO4 không thấy tạo thành kết tủa. 

Khi thêm dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp trên lại có xuất hiện kết tủa màu 

vàng. Tiếp tục thêm dung dịch HCl vào kết tủa vàng thấy xuất hiện kết tủa trắng. 

Giải thích các hiện tượng xảy ra và viết các phương trình hoá học chứng minh. 

Câu 3. (4.0 điểm) 

1. Có bốn kim loại đựng riêng biệt không có nhãn gồm: Ba, Fe, Al, Ag. Chỉ 

dùng dung dịch H2SO4 loãng. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết từng kim 

loại trên.   

2. Cho a gam dung dịch H2SO4 loãng có nồng độ phần trăm (C%) tác dụng 

hoàn toàn với hỗn hợp hai kim loại K và Fe (lấy dư so với lượng phản ứng). Sau 

khi phản ứng hoá học xảy ra hoàn toàn, khối lượng khí sinh ra là 0,04694a gam. 

Hãy tính nồng độ phần trăm (C%) của dung dịch H2SO4 đã dùng. 
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Câu 4. (2.0 điểm) 

1. Phải trộn dung dịch HCl 0,3M với dung dịch HCl 0,8M theo tỉ lệ thể tích 

như thế nào để được dung dịch HCl 0,5M? 

 2. Khi hoà tan một lượng oxit của kim loại hoá trị II bằng một lượng vừa đủ 

dung dịch axit H2SO4 14,00%. Sau khi phản ứng hoá học xảy ra hoàn toàn, người ta 

thu được một dung dịch muối có nồng độ 16,22%. Xác định công thức của oxit 

trên. 

Câu 5. (4.0 điểm)  

Đốt cháy hết a gam cacbon trong oxi thu được hỗn hợp khí A gồm CO và 

CO2. Cho hỗn hợp khí A đi từ từ qua ống sứ đựng 23,200 gam Fe3O4 đun nóng đến 

phản ứng kết thúc thu được chất rắn B chứa 3 chất (Fe, FeO, Fe3O4) và khí D duy 

nhất. Hấp thụ hoàn toàn D bởi dung dịch Ba(OH)2 thu được 19,700 gam kết tủa và 

dung dịch X. Đun nóng dung dịch X thu thêm 14,775 gam kết tủa thì kết thúc phản 

ứng. Cho toàn bộ chất rắn B vào dung dịch CuSO4 dư, sau khi phản ứng xảy ra 

hoàn toàn thì lượng CuSO4 đã phản ứng là 0,030 mol; đồng thời thu được 21,840 

gam chất rắn E. 

1. Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra. 

2. Tính a và khối lượng hỗn hợp khí A. 

Câu 6. (4.0 điểm) 

Dẫn 10,08 lít (đo ở điều kiện tiêu chuẩn) hỗn hợp A gồm các khí metan, 

etilen và axetilen từ từ qua bình đựng dung dịch nước brom thấy có 56,00 gam 

brom bị mất màu. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 20,00 gam hỗn hợp A, sau phản 

ứng thu được 61,60 gam khí CO2. Biết các thể tích đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. 

1. Tính thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí có trong hỗn hợp A. 

2. Dẫn toàn bộ khí CO2 sinh ra đi qua 1,00 lít dung dịch Ca(OH)2 1,00M, thu 

được a gam muối. Tính giá trị a? 

--------HẾT-------- 

(Cho biết: S = 32; O = 16; C = 12; H = 1; Mg= 24 

Ca = 40; Br = 80; Fe=56; K=39; Ba= 137;Cu= 64) 

Chú ý: Thí sinh được phép sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. 

 



 

 

 

CÂU NỘI DUNG 
THANG 

ĐIỂM 

Câu 1 

(3.0 điểm) 

1. Hoàn thành chuổi PTHH 2.0 

(1) 4Al + 3O2 
ot 2Al2O3 0.25 

(2) Al2O3 + 6HNO3   2Al(NO3)3 + 3H2O 0.25 

(3) Al(NO3)3 + 3NH3 +  3H2O Al(OH)3  + 3NH4NO3 0.25 

(4) Al(OH)3 + KOH KAlO2 + 2H2O 0.25 

(5) KAlO2 + CO2 + 2H2O Al(OH)3 + KHCO3   0.25 

(6) 2Al + Fe2O3 
ot  2Fe + Al2O3 0.25 

(7) 2Fe  + 3Cl2 
ot  2FeCl3  0.25 

(8) 2FeCl3 + Cu   CuCl2 + 2FeCl2    0.25 

2. Điều chế các chất  1.0 

a.  2NaCl (bảo hòa)   +    2H2O 
Dien phan

co mang ngan
   2NaOH   + Cl2   +  H2  

      Cl2   +     H2O    HCl    +   HClO 

0.25 

 

b.  Cl2    +   2NaOH  NaCl   +   NaClO   +   H2O 0.25 

c.  CaCO3   
0900 C   CaO    +   CO2  

     2NaCl     +   CO2     Na2CO3   +  H2O  
0.25 

d. H2     +    Cl2    
ot 2HCl  

    CaO     +    2HCl      CaCl2   +   H2O 

0.25 

 

 

Câu 2 

(3.0 điểm) 

 

1. Giải thích hiện tượng 1.5 

a. Khi nhỏ từ từ đến dư dung NaOH vào dung dịch Al2(SO4)3, thấy 

xuất hiện kết tủa trắng, kết tủa tan dần trong dung dịch NaOH dư, dung 

dịch trong suốt. 

0.25 

6NaOH + Al2(SO4)3   2Al(OH)3 + 3Na2SO4 

Al(OH)3 + NaOH   NaAlO2 + 2H2O 

0.25 
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b. Khi dẫn 2,5mol khí CO2 lội từ từ qua dung dịch chứa 1,0mol 

Ba(OH)2 thấy dung dịch vẩn đục sau đó dung dịch tan ra, dung dịch 

trong suốt. Khi đun nóng dung dịch thấy dung dịch lại vẫn đục. 

0.25 

CO2   +   Ba(OH)2   BaCO3 + H2O 

1,0mol   1,0              1,0 

BaCO3  +  CO2 + H2O   Ba(HCO3)2 

 1,0mol   1,0 

0.5 

        Ba(HCO3)2   BaCO3 + CO2 + H2O 0.25 

2. Giải thích hiện tượng 1.5 

H3PO4 + 3AgNO3   Ag3PO4  + 3HNO3 

Phản ứng trên không xảy ra vì do HNO3 mạnh hơn H3PO4 chỉ xảy ra 

ngược lại:   

Ag3PO4  + HNO3      H3PO4 + AgNO3   

0.5 

Khi thêm NaOH vào thì trung hoà  H3PO4  

   3NaOH +   H3PO4    Na3PO4    + 3H2O 

0.5 

Do đó phản ứng giữa AgNO3  + Na3PO4  xảy ra  

   3AgNO3  + Na3PO4    Ag3PO4 + 3NaNO3 

                                              (vàng) 

    Ag3PO4  + 3HCl    3AgCl + H3PO4 

                                        (trắng) 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 3 

(4.0 điểm) 

 

 

 

 

 

1. Nhận biết các kim loại 2.0 

Lấy một ít kim loại cho mỗi lần thí nghiệm. 

- Cho từ từ dung dịch H2SO4 loãng lần lượt vào các kim loại trên (các 

kim loại được lấy dư) nhận thấy: 

 + Có một kim loại không hiện tượng là Ag. 

 + Kim loại vừa có sủi bọt khí vừa có kết tủa trắng là Ba. 

  Ba + 2H2O  Ba(OH)2 + H2 

           Ba + H2SO4  BaSO4   +H2 

           Lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch Ba(OH)2 

 0.5   

+ Kim loại chỉ có sủi bọt khí là Fe, Al, thu được lần lượt là các dung 

dịch tương ứng FeSO4, Al2(SO4)3. 

 Fe + H2SO4 FeSO4   + H2 

 2Al + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 3H2 

0.5 

- Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vừa thu được lần lượt vào 2 

dung dịch FeSO4, Al2(SO4)3 nhận thấy: 

 + Dung dịch có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan ra một 

phần là Al2(SO4)3, kim loại ban đầu là Al. 

 Al2(SO4)3 + 3Ba(OH)2  2Al(OH)3 + 3BaSO4 

 2Al(OH)3 + Ba(OH)2  Ba(AlO2)2 + 4H2O 

0.5 
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  + Dung dịch có kết tủa màu xanh nhạt, sau đó hóa nâu trong 

không khí là FeSO4, kim loại ban đầu là Fe. 

 FeSO4 + Ba(OH)2  Fe(OH)2 + BaSO4 

 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  4Fe(OH)3 

0.5 

 

 

 

 

2. Tính nồng độ phần trăm của axit sunfuric 2.0 

Giả sử a =100gam      

2 4

2

2

H SO

H O

H

m C(gam)

m 100 C(gam)

m 4,694(gam)

 


 




 0.25 

Vì hỗn hợp kim loại K, Fe lấy dư nên xảy ra các phản ứng sau: 

2K +   H2SO4    K2SO4  +  H2     (1) 
0.25 

Fe  +   H2SO4    FeSO4  +  H2     (2) 0.25 

2K (dư) +  2H2O    2KOH +  H2    (3) 0.25 

Theo các ptpư (1),(2),(3) ta có: 

2 2 4 2H H SO H O

1
n n n

2

     

0.25 

C 1 100 C 4,694
( )

98 2 18 2
+ 

    

 0.25 

  31 C = 760    C =   24,5 0.25 

Vậy nồng độ dung dịch H2SO4 đã dùng là C% = 24,5% 0.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 4 

(2.0 điểm) 

 

 

 

1. Tỉ lệ thể tích 1.0 

Gọi V1 và V2 lần lượt là thể tích dd HCl 0,3M và dd HCl 0,8M. 

Áp dụng quy tắc pha loãng ta có:  
0.25 

1 1 2 2`
M

1 2

1 2

1 2

n C V C V
C

V V V

0,3V 0,8V
0,5

V V


 




 



 0.5 

1

2

V 3

V 2
   0.25 

2. Xác định kim loại 1.0 

Đặt công thức của oxit là RO 

    RO       +   H2SO4       RSO4         +     H2O 

(MR + 16)       98g            (MR + 96) g              18 

0.25 

Giả sử hoà tan 1 mol oxit (hay MR + 16)g RO 

maxit phản ứng= 98(gam)  dung dich

98.100
m 700(gam)

14
   

0.25 
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Lượng dung dịch muối: 700  +   MR  +   16  =   716  +  MR (gam) 

Khối lượng muối sinh ra: MR + 96 
0.25 

R
R

R

M 96 16,22
C% M 24

M 716 100


   


   

Giải phương trình ta được: MR = 24. 

Vậy kim loại hoá trị II là magie (Mg) và oxit kim loại là MgO 

0.25 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 5 

(4.0 điểm) 

1. Viết PTHH xảy ra 1.0 

Các phương trình hóa học xảy ra: 

 2C  +  O2  
0t  2CO      (1) 

  C  +  O2 
0t  CO2              (2) 

0.25 

Fe3O4  +  CO     
0t   3FeO  +  CO2             (3) 

FeO  +  CO     
0t   Fe  +  CO2       (4) 

0.25 

CO2  +  Ba(OH)2 →  BaCO3  +  H2O       (5) 

2CO2  +  Ba(OH)2 →  Ba(HCO3)2         (6)  
0.25 

Ba(HCO3)2  
0t  BaCO3  +  CO2   +  H2O    (7) 

Fe  +  CuSO4 →  FeSO4  +  Cu        (8) 

Chất rắn E chứa: Cu, FeO, Fe3O4   

0.25 

2. Tìm a và khối lượng hỗn hợp khí A 3.0 

Theo các phương trình (1) → (7): 

 
2C CO

19,7 14,775
n n 2 0,25(mol)

197 197
      

 a = mC = 0,25.12 = 3 gam 

0.5 

Chất rắn B chứa: Fe, FeO, Fe3O4 có số mol lần lượt là x, y, z. 

Theo các phương trình trên và bài ra ta có: x =  0,03 
0.5 

64x + 72y +232z = 21,84 0.5 

23,2
x y 3z 3 0,3

232
      0.5 

 Suy ra: x = 0,03;  y = 0,18;  z = 0,03 

 mB = mFe + mFeO +
3 4Fe Om   = 21,6 gam 

0.5 

  Theo định luật bảo toàn khối lượng:  

3 4 2A Fe O B COm m m m    

 mA = 0,25.44 + 21,6 – 23,2 = 9,4 gam 

0.5 

 

 

 

 

 

1. Tính thành phần phần trăm theo thể tích chất khí 2.0 

Tính thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí có trong hỗn hợp 

A . 

Gọi x, y, z lần lượt là các số mol của CH4, C2H4 và C2H2 có trong 

10,08 lít hỗn hợp A 

0.25 
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Câu 6 

(4.0 điểm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,08
0,45( )

22,4
 

A
n mol  

2

56
0,35( )

160
 

Br
n mol  

2

61,6
1,4( )

44
 

CO
n mol  

Theo đề bài ta có: x + y + z = 0,45  (I) 

Khi cho hỗn hợp A đi qua bình đựng dung dịch Br2 chỉ có C2H4 và 

C2H2 phản ứng. 

Phương trình phản ứng:  

C2H4  + Br2   C2H4Br2   (1) 

y (mol) y  

C2H2 + 2Br2 C2H2Br4   (2) 

z (mol) 2z 

Ta có: y + 2z = 0,35    (II)  

0.25 

Gọi kx, ky, kz lần lượt là số mol của CH4, C2H4 và C2H2 trong 20 

gam hỗn hợp A. 

CH4 + 2O2   CO2 + 2H2O    (3) 

kx (mol)             kx 

C2H4 + 3O2   2CO2 + 2H2O  (4)  

ky (mol)              2ky  

2C2H2 + 5O2   4CO2 + 2 H2O  (5) 

kz (mol)             2kz 

0.5 

Từ (3), (4), (5)  k(x + 2y + 2z) = 1,4 (III)     

                    k(16x + 28y + 26z) = 20 (IV) 

Lấy (IV) chia (III) ta được: 

2,4x – 0,8y – 3,6z = 0    (V) 

Giải (I), (II) và (V) ta được: x = 0,2; y = 0,15; z = 0,1 

0.5 

 

4

2 4

2 2

CH

C H

C H

0,2
%V 100 44,44%

0,45

0,15
%V 100 33,33%

0,45

%V 100% (44,44 33,33) 22,23%

  

  

   

 
0.5 

2. Tính khối lượng của muối 2.0 

Tính m? 

2COn 1,4(mol) ; 2Ca(OH)n 1.1 1(mol)   
0.25 
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Xét tỉ lệ: 
2

2

CO 3

3 2Ca(OH)

n CaCO1,4
1 1,4 2

Ca(HCO )n 1


     


 0.25 

Các phương trình phản ứng hóa học xảy ra 

Ca(OH)2 + CO2    CaCO3 + H2O (6) 

x (mol)   x 

Ca(OH)2 + 2CO2   Ca(HCO3)2 (7) 

y (mol)   2y 

0.5 

Từ (6), (7) 
2

2

Ca(OH)

CO

x y n 1 x 0,6

x 2y n 1,4 y 0,4

   
  

   
 0.5 

Vậy mmuối = 100.0,6 + 162.0,4 = 124,8 (gam) 0.5 

 

* Chú ý: Thí sinh làm bài theo cách khác nếu đúng kết quả, hợp lí vẫn cho điểm tối đa. 

 


